
Ngày thi:  Buổi sáng ngày 03/03/2023 Phòng thi: Phòng Lab 2
- Khối 10: Từ 7h30 đến 8h00
- Khối 11: Từ 8h30 đến 9h00
- Khối 12: Từ 10h30 đến 11h00

STT Họ và tên Khối L ớp
Vòng hoàn 

thành
TRẠNG THÁI Th ời gian thi Phòng thi Ghi chú

1 Đoàn Nam An 10 10C03 25 Đủ ĐK dự thi

2 Phạm Anh Thái 10 10C01 26 Đủ ĐK dự thi

3 Trịnh Mai Anh 10 10C01 26 Đủ ĐK dự thi

4 Trịnh Nguyễn Hiền Nhi 10 10C01 25 Đủ ĐK dự thi

5 Võ Thị Ánh Khuyên 10 10C02 26 Đủ ĐK dự thi

6 Đỗ Hà Trang 11 11B03 25 Đủ ĐK dự thi

7 Đỗ Phan Lan Phương 11 11B01 26 Đủ ĐK dự thi

8 Nguyễn Phương Thảo 11 11B01 26 Đủ ĐK dự thi

9 Nguyễn Trung Anh Minh 11 11B01 26 Đủ ĐK dự thi

10 Võ Thị Thu Hà 11 11B03 26 Đủ ĐK dự thi

11 Vũ Nguyễn Hoàng Minh 11 11B01 26 Đủ ĐK dự thi

12 Bùi Thị Phương Uyên 12 12A09 26 Đủ ĐK dự thi

13 Bùi Thị Thanh Luyến 12 12A09 26 Đủ ĐK dự thi

14 Đặng Châu Anh Thư 12 12A09 26 Đủ ĐK dự thi

15 Lê Thị Hương 12 12A09 26 Đủ ĐK dự thi

16 Nguyễn Ái Thi 12 12A10 26 Đủ ĐK dự thi

17 Nguyễn Thị Mai Anh Phương 12 12A10 26 Đủ ĐK dự thi

Ea Kar, ngày 01 tháng 03 năm 2023
NGƯỜI LẬP DANH SÁCH KT. HI ỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Nguyễn Đức Khanh Nguyễn Thanh Phong

DANH SÁCH HỌC SINH THAM D Ự KỲ THI OLYMPIC TI ẾNG ANH TRÊN INTERNET (IOE) C ẤP TỈNH

NĂM HỌC 2022-2023

Lưu ý: Học sinh có mặt ở phòng thi trước giờ làm bài 15 phút

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Thời gian thi:  

7h30 đến 8h00, ngày 
03/03/2023

8h30 đến 9h00, ngày 
03/03/2023

10h30 đến 11h00, ngày 
03/03/2023

Phòng Lab 2

Phòng Lab 2

Phòng Lab 2


